
Tên người bán (Seller): Trung tâm Kinh doanh VNPT thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Mã số thuế (Tax code): 0106869738-005
Địa chỉ (Address): 121 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account):  
Ngân hàng (Bank name):  

Tên người mua (Buyer): cty tnhh 1 thành viên tm & dv ngọc thơm
Mã số thuế (Tax code): 0309391503
Địa chỉ (Address): 12/14/18 kp7 - Đường Số 49 - Hiệp Bình Chánh - TP.Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Bank account):  
Ngân hàng (Bank name):  
Số điện thoại (Tel): 84918424325 Mã khách hàng (Customer Code): HCM006674340/HCM000471244

Đồng tiền thanh toán (Payment currency): VND

Mã nhân viên bán hàng (Sales staff code) : Tuyến: 406; NEO: HCMDD13662364; NV: 22.035

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện thoại:18001260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày  (Date) 02   tháng  (month) 06  năm  (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1K23THB

Số (No.): 13926

Tra cứu hóa đơn tại (Lookup the invoice at): https://ebill.vnpt.vn/hddt_train.jsp 

Mã tra cứu (Lookup code):6433807202305

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Tháng 05/2023
Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin tháng 05
năm 2023
Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin tháng 05
năm 2023

159.544 159.544

247.529 24.753 272.282

407.073 24.753 431.826

Số tiền viết bằng chữ (In words): Bốn trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi sáu đồng

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT
(Amount)

Thuế suất
thuế

GTGT
(VAT rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT amount)

Thành tiền
có thuế GTGT
(Total amount)

A B C 1 2 3=1x2 4 5=3x4 6=3+5
      

1 Tháng 1 247.529 247.529 10% 24.753 272.282

2 Tháng 1 159.544 159.544 KCT 0 159.544

Tổng hợp 
(Summary table)

Thành tiền chưa có thuế GTGT 
(Amount)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Thành tiền có thuế GTGT
(Total Amount)

Không tính thuế GTGT (Not required to declare and pay VAT) (1) :

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption) (2) : 0
Thuế suất 0% (VAT rate 0%) (3) :

Thuế suất 5% (VAT rate 5%) (4) :

Thuế suất 8% (VAT rate 8%) (5) :

Thuế suất 10% (VAT rate 10%) (6) :

Tổng cộng (Total) (1+2+3+4+5+6) :

NGƯỜI MUA HÀNG 
(BUYER)

NGƯỜI BÁN HÀNG 
(SELLER)

SIGNATURE VALID

KÝ BỞI: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG
KÝ NGÀY: 02/06/2023 16:13:23
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